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TRƯỚC KHI MUA SẢN PHẨM BẢO VỆ HÔ HẤP 3M TRỰC TUYẾN vui lòng dành thời gian để đảm bảo rằng bạn 
mua PPE chính hãng. Các sản phẩm giả mạo hoặc bắt chước có thể không cung cấp sự bảo vệ giống như PPE 3M thật. 

Xin lưu ý rằng ngày càng có nhiều mặt nạ không phải của 3M được giới thiệu trên các thị trường khi tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ hô 
hấp của 3M. Những sản phẩm này có thể trông gần giống với mặt nạ, bộ lọc hoặc hộp mực của 3M, nhưng chúng không phải là sản 
phẩm của 3M. Họ thường sử dụng chính xác số sản phẩm, màu sắc, nhãn mác, v.v. của 3M. Trên thực tế, những mặt nạ này có thể là 
sản phẩm giả hoặc hàng nhái. 

• Các sản phẩm giả mạo được sản xuất với mục đích lừa dối và đánh lừa mọi người tin rằng các mặt hàng đó là hàng thật trong khi 
chúng không phải là hàng thật. Các sản phẩm này được sản xuất mà không có sự cho phép của chủ sở hữu thương hiệu. Họ mang 
một thương hiệu như 3M, nhưng chúng không phải là chính hãng. 

• Các sản phẩm bắt chước được sản xuất để bắt chước sản phẩm thương hiệu gốc. Họ thường sử dụng cùng số model và màu sắc 
với sản phẩm có thương hiệu ban đầu, nhưng họ không mang tên thương hiệu của sản phẩm mà họ đang sao chép. 

Cả sản phẩm giả mạo và bắt chước đều có vấn đề đối với người dùng cuối đang mong đợi hiệu suất tương tự như sản phẩm thương 
hiệu ban đầu, nhưng trên thực tế họ đang sử dụng các quy trình và vật liệu không xác định, với kiểm soát chất lượng không xác định 
hoặc không tồn tại. Chúng không được kiểm tra và phê duyệt như các sản phẩm thương hiệu 3M chính hãng và có thể gây rủi ro đáng 
kể cho sức khỏe và sự an toàn của người dùng. 

Các sản phẩm bảo vệ hô hấp được NIOSH phê duyệt phải tuân theo các tiêu chuẩn hiệu suất bao gồm các bộ thử nghiệm cụ thể. 
Chúng có thể bao gồm cả thử nghiệm vật lý cũng như thử nghiệm độ vừa vặn trên đối tượng con người để đảm bảo sản phẩm hoạt 
động theo tiêu chí thích hợp cho loại mặt nạ cụ thể. Các bài kiểm tra này được nêu trong Sổ đăng ký Liên bang; 42 CFR 84. Ở các nơi 
khác trên thế giới có các tiêu chuẩn hiệu suất tương tự bao gồm các yêu cầu thử nghiệm theo quy định để được phê duyệt như 
KOSHA, JMHLW và AS / NZS1716 2012. Đối với các sản phẩm mặt nạ 3M, lưu ý rằng chúng chỉ được phân phối và bán ở các khu 
vực đã được thử nghiệm và phê duyệt theo các tiêu chuẩn quy định thích hợp. Đối với mặt nạ nửa mặt và toàn mặt có thể tái sử dụng, 
mặt nạ và các thành phần của bộ lọc và / hoặc hộp mực được thử nghiệm và phê duyệt như một hệ thống. Do đó, điều quan trọng là 
phải đảm bảo bạn có cả mặt nạ chính hãng và bộ lọc / hộp mực chính hãng. Sử dụng các thành phần không được phê duyệt sẽ làm 
mất hiệu lực phê duyệt của NIOSH và có khả năng khiến người dùng có nguy cơ tiếp xúc với mối nguy hiểm mà họ đang cố gắng bảo 
vệ mình. 

Những lời khuyên này có thể giúp đảm bảo bạn mua các sản phẩm bảo vệ hô hấp 3M chính hãng: 

• Vui lòng đọc kỹ mô tả để đảm bảo rằng nó xác định 3M là nhà sản xuất. 
• Mô tả cho các sản phẩm 3M sẽ được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, đúng ngữ pháp. 
• Hãy đảm bảo mặt nạ có thể tái sử dụng được phê duyệt như bên dưới. 

 Kép: NIOSH 
 Đĩa đơn: KOSHA, JMHLW hoặc AS / NZS1716 2012 

• Lưu ý giá cả, thường các sản phẩm giả mạo và nhái có giá thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm là sản phẩm 3M chính 
hãng. 

• Nếu bạn đang mua hàng từ một người bán trực tuyến, bạn có nhiều khả năng nhận được một sản phẩm chính hãng hơn khi mua 
trực tiếp từ đó 
người bán, chứ không phải người bán bên thứ 3 đang sử dụng nền tảng này. 

• Luôn mua các sản phẩm của 3M thông qua Nhà phân phối ủy quyền của 3M. Khi nghi ngờ, bạn có thể liên hệ với bộ phận bán hàng 
của 3M tại địa phương 
đại diện giúp bạn tìm nhà phân phối ủy quyền của 3M 

Bản tin kỹ thuật 
Tháng Tám 2025 

Cảnh báo 3M: Sản phẩm gian lận/giả mạo được cung cấp 
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Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây để giúp đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm 3M chính hãng. 

 

Bộ lọc P100 

Bộ lọc giả mạo và bắt chước có thể thiếu thông tin trên nhãn viết tắt (tức là đánh dấu) được yêu cầu trên các bộ lọc được NIOSH phê 
duyệt. 

Bộ lọc P100 được NIOSH phê duyệt phải chỉ ra: 

• Tên của chủ sở hữu phê duyệt, 
• Mô hình sản phẩm hoặc tên thương mại, 
• Dòng bảo vệ / bộ lọc, 
• Một phần số, 
• Nhãn hiệu "NIOSH", và 
• Số lô (vị trí khác nhau, thường nằm trên bộ lọc và bao bì). 

 
Bảng 1: Chìa khóa 

 
Thư Nhãn 

At Mfr. Mẫu sản phẩm hoặc số bộ phận 

còn lại: 2091 

Phải: 2097 

B Dấu NIOSH 

C Phân loại lọc NIOSH P100 

D Số lô 

E Tên chủ sở hữu phê duyệt 3M 

 

 

 

Hộp mực hóa chất 

Hộp mực giả mạo hoặc bắt chước có thể thiếu thông tin trên nhãn viết tắt (tức là nhãn hiệu) được yêu cầu trên hộp hóa chất được 
NIOSH phê duyệt. Nhãn phải chỉ ra: 

• Tên của chủ sở hữu phê duyệt, 
• Một phần số, 
• Các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi hộp mực được liệt kê với từng mã định danh bảo vệ như được hiển thị trên nhãn hộp mực 

và được phân tách bằng dấu gạch chéo về phía trước, 
• Nhãn hiệu "NIOSH", 
• Số lô hoặc mã định danh theo dõi sản xuất khác, và 
• Mã màu của hộp mực khí và hơi đáp ứng các yêu cầu của ANSI K13.1-1973 hoặc ANSI Z88.7-2001. 
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Bảng 2: Chìa khóa 

 
Thư Nhãn 

At Số phận. Số 

Mặt sau của nhãn, hoặc 

Vỏ nhựa hộp mực mặt sau 

B Các biện pháp bảo vệ được NIOSH phê duyệt được cung cấp bởi hộp mực 'OV, SD, HC, HF, HS, P100 

C Mfr. Mẫu sản phẩm hoặc số bộ phận 6006 

D Dấu NIOSH 

E Tên chủ sở hữu phê duyệt 3M 

 

 
 

 

Mặt nạ phòng độc có thể tái sử dụng 

Mặt nạ giả mạo hoặc hàng nhái có thể bị thiếu nhãn hiệu sản phẩm, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân hoặc số kiểu máy của nhà sản xuất 
(vị trí số kiểu máy có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế mặt nạ). 

 
Bảng 3: Chìa khóa 

 
Thư Nhãn 

At Mfr. Mẫu sản phẩm hoặc số bộ phận 

còn lại 6200 

Đúng 6800 

B Tên chủ sở hữu phê duyệt 3M 
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Bạn cũng có thể xác định xem nhà sản xuất mặt nạ có được NIOSH phê duyệt hay không bằng cách tham khảo Danh sách thiết bị 
được chứng nhận (CEL) của NIOSH: 
CDC-NIOSH-NPPTL: Tìm kiếm danh sách thiết bị được chứng nhận 

Nếu bạn đã mua mặt nạ nửa mặt hoặc toàn mặt có thể tái sử dụng chính hãng của 3M và muốn mua thêm bộ lọc hoặc hộp mực, hãy 
lưu ý những người bán quảng cáo sản phẩm của họ "có thể được sử dụng với mặt nạ 3M" hoặc "tương thích với mặt nạ 3M" hoặc 
"giống như 3M". Nếu chúng không mang nhãn hiệu 3M trên bộ lọc hoặc hộp mực, đây là những sản phẩm bắt chước và không được 
NIOSH chấp thuận để sử dụng với mặt nạ 3M. 

Đối với các bộ lọc và hộp mực có thể mang thương hiệu 3M, hãy lưu ý rằng nếu giá thấp hơn đáng kể, đây thường là một dấu hiệu 
cảnh báo và sản phẩm có thể là hàng giả. Bạn có thể yên tâm cao nhất rằng bạn đã nhận được sản phẩm 3M chính hãng khi mua hàng 
từ nhà phân phối ủy quyền của 3M. 

 

Làm thế nào để báo cáo sản phẩm giả mạo hoặc bắt chước? 

Báo cáo NIOSH 

Những người sử dụng mặt nạ gặp phải bộ lọc và hộp mực mặt nạ mà họ tin rằng có thể là hàng nhái hoặc hàng giả có thể tham khảo 
trang mặt nạ giả của NIOSH nơi liệt kê mặt nạ đã được xác định là giả hoặc xuyên tạc. Mặt nạ giả | NPPTL | NIOSH | CDC 

Ngoài ra, người dùng mặt nạ có thể báo cáo mặt nạ bị nghi ngờ gian lận hoặc xuyên tạc qua email cho NIOSH theo 
ppeconcerns@cdc.gov  với các chi tiết sau: 

• Bất kỳ tên nhà sản xuất nào có trên mặt nạ phòng độc 
• Mẫu hoặc số bộ phận mặt nạ 
• Hình ảnh mặt nạ phòng độc và bao bì 
• Số phê duyệt NIOSH (ví dụ: TC 84A-XXXX), nếu có 
• URL web nơi mặt nạ được mua hoặc tìm thấy 

Báo cáo 3M 

Cuối cùng, người dùng đã mua mặt nạ 3M bị nghi ngờ là giả mạo hoặc nhái có thể báo cáo điều này cho 3M bằng cách truy cập 
3M.com/ 3MVerify. Chúng tôi tin rằng mọi khách hàng muốn mua một sản phẩm 3M sẽ nhận được một sản phẩm 3M chính hãng - 
mọi lúc. 

 
 

 
 

 
3M Australia Pty Ltd 
Bldg A, 1 Rivett Road 
North Ryde NSW 2113 
Úc 
Điện thoại: 1300363565 

 
 

Công ty TNHH 3M New 
Zealand 
94 Ổ đĩa Apollo 
Rosedale, Auckland 0632 
New Zealand 
Điện thoại: 0800252627 

Công ty TNHH 3M Hàn Quốc 

82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Hàn Quốc 
Điện thoại: +82-80-033-4114 

 
Công ty TNHH 3M Thái Lan 
Tầng 14 Tòa nhà The PARQ 
88 Đường Ratchadaphisek, Klong Toei, 
Klong Toei, Bangkok 10110 
Điện thoại: +66-02666-3666 

 
PT 3M Indonesia 
Perkantoran Hijau Arkadia, Tháp F, Tầng 8 
JI. TB. Simatupang Kav.88 
Jakarta Selatan 12520 Indonesia 
Điện thoại: +62-21-2997-4000 

 
Công ty TNHH 3M Việt Nam 
Tầng 20 Trung tâm thương mại Mapletree 
1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. 
HCM, Việt Nam 
Điện thoại: +84-28-5416-0429 

3M Philippines, Inc. 
Tầng 18, Trung tâm Công ty Bonifacio 
Stopover, 
Góc đường 31 Đại lộ 2 
Thành phố toàn cầu 
Bonifacio, Taguig, 
Philippines 1634 
Điện thoại: +632-7908-9000 

 
3M Malaysia Sdn. Bhd. 
Tầng 8, Khối F, Quảng trường Oasis, 
Số 2, Jalan PJU 1A / 7A, Ara Damansara, 
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Điện thoại: 
+603-7884-2888 

 
3M Technologies (Singapore) Pte. Ltd. 
10 Đường Ang Mo Kio 65 Techpoint #03-01 
569059 Singapore 
Điện thoại: +65-6450-8888 

Công ty TNHH 3M Ấn Độ 
48-51, Giai đoạn 1, Đường Thành phố Điện tử Hosur, 
Bangalore - 560100 | Karnataka 
Điện thoại: +91-80-45543000 

 
Công ty TNHH 3M Đài Loan 
Tầng 3 Số 198, Jingmao 2nd Rd, Quận Nangang, Đài 
Bắc 11568, Đài Loan 
Điện thoại: +886-02- 2785-9338 

Công ty TNHH 3M Nhật Bản 
Kitashinagawa 6-7-29, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Nhật Bản, 141-
8684 Điện thoại: +81-
570-011-321 

https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/3m-verify-counterfeit/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3M.com/Verify
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/3m-verify-counterfeit/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3M.com/Verify
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/3m-verify-counterfeit/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3M.com/Verify
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